TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa:            Cơ khí                            

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn:     Chế tạo máy                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần:                     CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ ĐỒ ÁN
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ:                                               4

Học phần tiên quyết:      VẬT LIỆU KỸ THUẬT, SỨC BỀN VẬT LIỆU, NGUYÊN LÝ MÁY

Đào tạo trình độ:   ĐẠI HỌC

Giảng dạy cho các ngành: CHẾ TẠO MÁY
Bộ môn quản lý:        BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY.
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết:                45
- Làm bài tập trên lớp:                 10
- Thảo luận:                                    5
- Thực hành, thực tập: 

- Tự nghiên cứu:                          130
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế máy và chi tiết máy, những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc, độ tin cậy của máy và chi tiết máy, tính toán và thiết kế các mối ghép, các hệ dẫn động cơ khí, các chi tiết trục, ổ, khớp nối, lò xo, hệ thống bôi trơn, làm mát, khung, bệ máy, sử dụng máy tính trong thiết kế máy; nhằm trang bị cho người học các kỹ năng tính toán, thiết kế các chi tiết và kết cấu máy và thực hiện đồ án học phần dưới hình thức thiết hệ truyền động của máy móc và thiết bị cơ khí..
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần


1. CƠ SỞ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY

2. MỐI GHÉP BẰNG ĐINH TÁN

3. MỐI GHÉP BẰNG HÀN

4. MỐI GHÉP BẰNG REN

5. MỐI GHÉP BẰNG ĐỘ DÔI, THEN, THEN HOA, TRỤC ĐỊNH HÌNH

6. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH MA SÁT

7. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

8. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

9. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH VÍT TRỤC VÍT 

10. TRUYỀN ĐỘNG XÍCH

11. TRUYỀN ĐỘNG VÍT ĐAI ỐC

12. TRỤC, Ổ ĐỠ 

13. KHỚP NỐI, LÒ XO

14. THỰC HIỆN ĐỒ ÁN.

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: CƠ SỞ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Định nghĩa, những vấn đề cơ bản trong tính toán

2. Tải trọng và ứng suất.

3. Độ bền mỏi của chi tiết máy

4. Những chỉ tiêu về khả năng làm việc của chi tiết máy

5. Chọn vật liệu và tiêu chuẩn hóa.

6. Nguyên tắc và giải pháp  cơ bản trong thiết kế máy – chi tiết máy.
	2
3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ và phân tích được các đặc điểm chú ý trong tính toán và thiết kế máy.
2. Đây chính là chìa khóa trong vấn đề xác định đúng đắn chế độ tải trọng và hư hỏng của chi tiết.
	

	Kỹ năng

1. Xác định được chế độ chịu tải của chi tiết, lựa chọn được vật liệu thích hợp
2.Xác định được ứng suất cho phép, ứng suất sinh ra trong chi tiết
	3

3


Chủ đề 2: MỐI GHÉP BẰNG ĐINH TÁN
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những khái niệm cơ bản.

2. Kết cấu và tính toán mối ghép giáp mối.

3. Kết cấu và tính toán mối ghép chồng. 

4. Kết cấu và tính toán mối ghép nhóm đinh tán..

5. Ứng suất cho phép và ví dụ minh hoạ.
6. Ứng dụng máy tính toán mối ghép.
	2
3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ đặc tính của mối ghép

2. Phân biệt các kiểu ghép để lựa chọn và ứng dụng cho thích hợp
	

	Kỹ năng

1. Kiểm tra được mối ghép trong thực tế
2. Thiết kế và tính toán được mối ghép thỏa mãn yêu cầu cho trước
	3

3


Chủ đề 3: MỐI GHÉP BẰNG HÀN
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những khái niệm cơ bản.

2. Kết cấu và tính toán mối hàn giáp mối.

3. Kết cấu và tính toán mối hàn chồng. 

4. Kết cấu và tính toán mối hàn góc.

5. Ứng suất cho phép và ví dụ minh hoạ…
6. Ứng dụng máy tính toán mối ghép
	2
3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ đặc tính của mối ghép

2. Phân biệt các kiểu ghép để lựa chọn và ứng dụng cho thích hợp
	

	Kỹ năng

1. Kiểm tra được mối ghép trong thực tế
2. Thiết kế và tính toán được mối ghép thỏa mãn yêu cầu cho trước
	3

3


Chủ đề 4: MỐI GHÉP BẰNG REN
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những khái niệm cơ bản.

2. Tính toán mối ghép bu lông đơn.

3. Tính toán mối ghép nhóm bu lông . 

4. Vật liệu, ứng suất cho phép và ví dụ minh hoạ.

5. Ứng dụng máy tính toán mối ghép
	2
3

3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ đặc tính của mối ghép

2. Phân biệt các kiểu ghép để lựa chọn và ứng dụng cho thích hợp
	

	Kỹ năng

1. Kiểm tra được mối ghép trong thực tế
2. Thiết kế và tính toán được mối ghép thỏa mãn yêu cầu cho trước
	3

3


Chủ đề 5: MỐI GHÉP BẰNG ĐỘ DÔI, THEN, THEN HOA, TRỤC ĐỊNH HÌNH
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những khái niệm cơ bản.

2. Tính toán các mối ghép

3. Ứng suất cho phép và ví dụ minh hoạ.

4. Ứng dụng máy tính toán mối ghép
	2
3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ đặc tính của mối ghép

2. Phân biệt các kiểu ghép để lựa chọn và ứng dụng cho thích hợp
	

	Kỹ năng

1. Kiểm tra được mối ghép trong thực tế
2. Thiết kế và tính toán được mối ghép thỏa mãn yêu cầu cho trước
	3

3


Chủ đề 6: TRUYỀN ĐỘNG BÁNH MA SÁT
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những khái niệm chung.

2. Các thông số cơ bản.

3. Tính toán truyền động bánh ma sát

4. Ứng dụng máy tính toán truyền động
	2
3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ nguyên lý, đặc điểm làm việc của bộ truyền

2. Cần phải phân biệt được truyền động có tỉ số truyền cố định và thay đổi, phạm vi ứng dụng của các bộ truyền.
	

	Kỹ năng

1. Kiểm tra được các bộ truyền động bánh ma sát

2. Tính toán, thiết kế được bộ truyền theo yêu cầu cho trước.
	3

3


Chủ đề 7: TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những khái niệm chung.

2. Các thông số cơ bản.

3. Tính toán truyền động đai.

4. Ứng dụng máy tính trong tính toán truyền động
	2
3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ nguyên lý, đặc điểm làm việc của bộ truyền

2. Cần phải phân biệt được truyền động có tỉ số truyền cố định và thay đổi, phạm vi ứng dụng của các bộ truyền.
	

	Kỹ năng

1. Kiểm tra được các bộ truyền động bánh ma sát

2. Tính toán, thiết kế được bộ truyền theo yêu cầu cho trước.
	3

3


Chủ đề 8: TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những khái niệm chung.

2. Dạng hỏng, đặc điểm và chỉ tiêu tính toán truyền động bánh răng.

3. Các thông số cơ bản và tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.

4. Các thông số cơ bản và tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.

5. Các thông số cơ bản và tính toán bộ truyền bánh răng nón.

6. Vật liệu chế tạo và ứng suất cho phép.

7. Ứng dụng máy tính toán bộ truyền.
	2
3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ nguyên lý, đặc điểm làm việc của bộ truyền

2. Cần phải phân biệt được các loại truyền động bánh răng, phạm vi ứng dụng của các bộ truyền.
	

	Kỹ năng

1. Kiểm tra được các bộ truyền động bánh răng thân khai

2. Tính toán, thiết kế được bộ truyền theo yêu cầu cho trước.
	3

3


Chủ đề 9: TRUYỀN ĐỘNG BÁNH VÍT TRỤC VÍT
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những khái niệm chung.

2. Các thông số cơ bản.

3. Dạng hỏng, đặc điểm và chỉ tiêu tính toán truyền động trục vít – bánh vít.

4 Tính toán truyền động trục vít – bánh vít.

5 Vật liệu, ứng suất cho phép và bôi trơn bộ truyền.

6. Ứng dụng máy tính vào tính toán bộ truyền
	2
3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ nguyên lý, đặc điểm làm việc của bộ truyền

2. Cần phải phân biệt được các loại truyền động, phạm vi ứng dụng của các bộ truyền.
	

	Kỹ năng

1. Kiểm tra được các bộ truyền động bánh vít – trục vít

2. Tính toán, thiết kế được bộ truyền theo yêu cầu cho trước.
	3

3


Chủ đề 10: TRUYỀN ĐỘNG XÍCH
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những khái niệm chung.

2. Các thông số cơ bản.

3. Tính toán truyền động xích.

4. Ứng dụng máy tính toán bộ truyền
	2
3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ nguyên lý, đặc điểm làm việc của bộ truyền

2. Cần phải phân biệt được các loại xích, phạm vi ứng dụng của các loại xích.
	

	Kỹ năng

1. Kiểm tra được bộ truyền động xích

2. Tính toán, thiết kế được bộ truyền theo yêu cầu cho trước.
	3

3


Chủ đề 11: TRUYỀN ĐỘNG VÍT ĐAI ỐC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1 Khái niệm chung

2. Tính truyền động vít – đai ốc

3. Một số ví dụ

4. Ứng dụng máy tính để tính toán truyền động
	2
3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu rõ nguyên lý, đặc điểm làm việc của bộ truyền

2. Cần phải phân biệt được các dạng truyền động, phạm vi ứng dụng của các dạng truyền động.
	

	Kỹ năng

1. Kiểm tra được các dạng truyền động vít me – đai ốc

2. Tính toán, thiết kế được bộ truyền theo yêu cầu cho trước.
	3

3


Chủ đề 12: TRỤC, Ổ ĐỠ
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1 Định nghĩa, phân loại trục.

2. Tính toán trục.

3. Kết cấu và phương pháp nâng cao độ bền mỏi của trục.

4. Định nghĩa, phân loại, kết cấu ổ.

5. Tính toán, lắp ghép, bôi trơn ổ lăn.

6. Định nghĩa, phân loại, kết cấu ổ trượt

7. Vật liệu, tính toán, bôi trơn ổ trượt

8. Ứng dụng máy tính để tính toán trục, ổ
	2
3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu được sự cần thiết phải tồn tại các loại trục, ổ.
2. Nắm được các yêu cầu cần thiết về trục, ổ, phạm vi sử dụng từng loại.
	

	Kỹ năng

1. Tính toán thiết kế được trục truyền động.
2. Tính toán và thiết kế, lựa chọn được ổ lăn, ổ trượt.
	3

3


Chủ đề 13: KHỚP NỐI, LÒ XO
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những khái niệm chung.

2. Phương pháp chung tính toán khớp nối.

3. Kết cấu và tính toán các loại khớp nối.

4. Kết cấu và tính toán ly hợp.

5. Kết cấu và tính toán lò xo
	2
3

3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu được sự cần thiết phải có khớp nối trong hệ truyền động.

2. Hiểu được tầm quan trọng của lò xo; phân biệt được lò xo chịu nén và kéo, phạm vi sử dụng của từng loại
	

	Kỹ năng

1. Tính toán và lựa chọn được khớp nối để nối 2 trục .

2. Tính toán và lựa chọn được lò xo thỏa mãn yêu cầu cho trước.
	3

3


Chủ đề 14: THỰC HIỆN ĐỒ ÁN  MÔN HỌC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Xác định yêu cầu kỹ thuật cần thiết.

2. Các nguyên tắc lựa chọn và phối hợp các bộ truyền.

3. Cách tính toán, thiết kế một hệ truyền động tổng hợp

4. Thực hiện đồ án

5. Ứng dụng máy tính để thực hiện đồ án.
	3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu và phân tích, phối hợp được các bộ truyền động
2. Đây là bước thực hành liên hệ giữa lý thuyết với thực tế, đồng thời có thể tạo ra sản phẩm cụ thể phục vụ sản xuất.
	

	Kỹ năng

1. Tính toán thiết kế được hệ truyền động cho một máy hoặc một dây chuyền sản xuất.
2. Lập được sơ đồ động và tính toán thiết kế một máy công tác dạng đơn giản.
	3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	4
	1
	
	
	8
	

	2
	3
	1
	
	
	6
	

	3
	3
	1
	
	
	6
	

	4
	3
	1
	
	
	6
	

	5
	3
	1
	
	
	6
	

	6
	3
	1
	1
	
	6
	

	7
	3
	1
	1
	
	6
	

	8
	4
	1
	
	
	8
	

	9
	3
	1
	
	
	6
	

	10
	3
	1
	
	
	6
	

	11
	3
	
	1
	
	6
	

	12
	3
	
	1
	
	6
	

	13
	3
	
	1
	
	6
	

	14
	4
	
	
	
	50
	

	Kiểm tra
	2
	
	
	
	
	


5. Tài liệu 

(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Trịnh Chất – Lê Văn Uyển
	Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy
	2008
	KHKT
	Thư viện

	2
	Nguyễn Hữu Lộc
	Cơ sở thiết kế máy
	2008
	ĐHQG Tp HCM
	Thư viện

	3
	Nguyễn Bá Dương -Lê Đắc Phong- Phạm Văn Quang
	Bài tập Chi tiết máy
	2002
	ĐH&THCN
	Thư viện

	4
	Nguyễn trọng Hiệp – nguyễn Văn Lẫm
	Thiết kế Chi tiết máy
	2004
	NXB GD
	Thư viện

	5
	Trịnh Chất – Lê Văn Uyển
	Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí
	2001
	NXB GD
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tháng/học kỳ.
	Đồ án 
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	vấn đáp, bảo vệ đồ án
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
PGS.TS. Nguyễn Văn Nhận                                      TS. Đặng Xuân Phương
